
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Dịch vụ công 
trực tuyếnSTT Mã số 

TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Một 
phần

Toàn 
trình

Tên VBQPPL quy định

1 2.001628 Thủ tục cấp 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nội 
địa

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, miễn một 
số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người dân. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2026.

2 2.001616 Thủ tục cấp lại 
giấy phép kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nội 
địa

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, miễn một 
số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người dân. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2026.
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3 2.001622 Thủ tục cấp 
đổi giấy phép 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nội địa

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, miễn một 
số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người dân. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2026.

4 1.001440 Thủ tục cấp 
thẻ hướng dẫn 
viên du lịch tại 
điểm

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, miễn một 
số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người dân. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2026.

5 1.004628 Thủ tục cấp 
thẻ hướng dẫn 
viên du lịch 
quốc tế

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, miễn một 
số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 
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doanh nghiệp, người dân. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2026.

6 1.004623 Thủ tục cấp 
thẻ hướng dẫn 
viên du lịch 
nội địa

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, miễn một 
số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người dân. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2026.

7 1.001432 Thủ tục cấp 
đổi thẻ hướng 
dẫn viên du 
lịch quốc tế, 
thẻ hướng dẫn 
viên du lịch 
nội địa

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, miễn một 
số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người dân. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2026.

8 1.004614 Thủ tục cấp lại 
thẻ hướng dẫn 
viên du lịch

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
- Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 
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- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, miễn một 
số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 
doanh nghiệp, người dân. Có hiệu lực 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2026.

9 1.003717 Thủ tục cấp 
giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
tại Việt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nước 
ngoài

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

10 1.003240 Thủ tục cấp lại 
giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
tại Việt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nước 
ngoài trong 
trường hợp 
chuyển địa 
điểm đặt trụ 
sở của văn 
phòng đại diện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

11 1.003275 Thủ tục cấp lại 
giấy phép 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên x - Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 

31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 



5

thành lập Văn 
phòng đại diện 
tại Việt Nam 
của doanh 
nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nước 
ngoài trong 
trường hợp 
Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
bị mất, bị hủy 
hoại, bị hư 
hỏng hoặc bị 
tiêu hủy

+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

12 1.014144 Thủ tục điều 
chỉnh giấy 
phép thành lập 
Văn phòng đại 
diện tại Việt 
Nam của 
doanh nghiệp 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành nước 
ngoài

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

13 1.003002 Thủ tục gia 
hạn giấy phép 
thành lập Văn 
phòng đại diện 
tại Việt Nam 
của doanh 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
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nghiệp kinh 
doanh dịch vụ 
lữ hành nước 
ngoài

- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

14 1.004551 Thủ tục công 
nhận cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ thể 
thao đạt tiêu 
chuẩn phục vụ 
khách du lịch

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

15 1.004503 Thủ tục công 
nhận cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ vui 
chơi, giải trí 
đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách 
du lịch

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

16 1.001455 Thủ tục công 
nhận cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe 
đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách 
du lịch

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

17 1.004580 Thủ tục công 
nhận cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ mua 
sắm đạt tiêu 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 

x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
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chuẩn phục vụ 
khách du lịch

Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

18 1.004572 Thủ tục công 
nhận cơ sở 
kinh doanh 
dịch vụ ăn 
uống đạt tiêu 
chuẩn phục vụ 
khách du lịch

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã

x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

19 1.004594 Thủ tục công 
nhận hạng cơ 
sở lưu trú du 
lịch: hạng 1-3 
sao đối với cơ 
sở lưu trú du 
lịch (khách 
sạn, biệt thự 
du lịch, căn hộ 
du lịch, tàu 
thủy lưu trú du 
lịch)

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã x

- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
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